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TÓM TẮT 
Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học nói chung và nhất là đối với môn Sinh học có tác dụng rất lớn, nó là một trong những yếu tố then chốt trong công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, phương tiện dạy học hiện đại được khuyến khích sử dụng rộng rãi thì đâu đó những phương tiện trực quan truyền thống như mẫu vật thật, tranh ảnh .… có thể bị xem nhẹ hoặc không dùng đến bởi mất nhiều thời gian tìm kiếm, chuẩn bị, mang theo cồng kềnh…. Nhưng đối với các địa phương còn thiếu về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học hiện đại thì những phương tiện trực quan truyền thống lại có ý nghĩa rất lớn trong công tác đổi mới phương pháp dạy học.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và xuất phát từ hiện trạng địa phương, tôi đã tiến hành sử dụng mẫu vật thật khi dạy bài 41 và bài 42 (Sinh học 11 – chương trình cơ bản) nhằm khắc sâu kiến thức và kích thích sự hứng thú học tập của học sinh về các hình thức sinh sản ở thực vật.
Khi tiến hành nghiên cứu, tôi đã thực hiện trên hai nhóm tương đương là hai lớp 11 của trường THPT Trần Phú. Tôi chọn lớp 11A7 là lớp đối chứng (ĐC), lớp 11 A8 là lớp thực nghiệm (TN). Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh. Lớp thực nghiệm đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,4 ; Điểm kiểm tra của lớp đối chứng là 6,9. Kết quả kiểm chứng T- TEST cho thấy p = 0,0000002 ( p < 0,05 ) có nghĩa là có sự khác biệt rất lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Kiểm tra độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) cho kết quả là 1,15. Sử dụng tiêu chí của Cohen thì mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng mẫu vật thật khi dạy bài 41 và bài 42  để khắc sâu kiến thức và nâng cao kết quả học tập của bài cho học sinh lớp 11A8 là rất lớn.
 Đề tài có thể áp dụng với nhiều chương bài thuộc Sinh học 11, đặc biệt là phần sinh học cơ thể thực vật. Không những thế, với chương trình Sinh học nói chung thì việc sử dụng mẫu thật là không thể thiếu, không chỉ dùng trong khâu nghiên cứu bài mới mà còn có thể trong các khâu như củng cố, bài thực  hành, kể cả  khi bồi dưỡng học sinh giỏi.
 GIỚI THIỆU

1. HIỆN TRẠNG

Trong các quá trình sống của cơ thể thì sinh sản là một quá trình đặc biệt - đặc trưng riêng có ở cơ thể sống. Quá trình sinh sản không chỉ liên quan đến từng cá thể mà cả quần thể, không chỉ xét ở thế hê hiện tại mà còn xét cả thế hệ trước và thế hệ sau. Hiểu biết sâu sắc về quá trình sinh sản sẽ không chỉ giúp học sinh (HS) trả lời đúng các câu hỏi và bài tập có liên quan trong nội dung chương trình Sinh học 11 mà cả chương trình Sinh học 12 phần Di truyền - Tiến hóa. Hơn thế nữa, khắc sâu - phân biệt rõ ưu nhược điểm của mỗi hình thức sinh sản còn giúp ta có thể vận dụng hiệu quả vào trong thực tế đời sống và sản xuất của mỗi cá nhân, gia đình và địa phương. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy học sinh rất mơ hồ về quá trình này như không phân biệt rõ sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, tự phối (tự thụ phấn) - giao phối ( giao phấn)  khi học phần Di truyền lớp 12. Qua tìm hiểu - khảo sát tình hình học sinh  tại trường THPT Trần Phú – Đăklăk, tôi đã tìm ra một số nguyên nhân chính sau:

· Kiến thức dài, khó hiểu, khó nhớ do đây là quá trình động diễn ra trong tế bào - trong cơ thể.
· Quỹ thời gian hạn hẹp, không có điều kiện tham quan, tiếp cận thực tế.
· Phương tiện dạy học hiện đại để dạy bằng giáo án điện tử chưa đáp ứng thực tế nhu cầu sử dụng.
· Đa số học sinh có tâm lí ngại khó, chưa hứng thú nhiều với bộ môn.

· Một số trường hợp, giáo viên (GV) còn chưa chú trọng đến việc sử dụng và khai thác các phương tiện trực quan khi giảng dạy.
Trong các nguyên nhân đó, nguyên nhân học sinh ngại khó, chưa hứng thú học môn Sinh học là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho kết quả học tập của học sinh thấp, kiến thức không khắc sâu, kĩ năng không thành thạo. Nên việc tạo hứng thú học tập cho học sinh là việc làm cần thiết. Để khắc phục vấn đề này, cần phải tiến hành hợp lí, linh hoạt nhiều phương pháp, phương tiện khác  nhau trong giảng dạy. Đối với Sinh học 11 phần cơ thể thực vật, chuyên nghiên cứu ở cấp độ cơ thể nên việc sử dụng các phương tiện trực quan dạng mẫu vật thật là dễ thực hiện, mang lại hiệu quả, nhất là chương sinh sản ở thực vật.
2. GIẢI PHÁP THAY THẾ 

Để thay đổi hiện trạng trên, bên cạnh việc kết hợp sử dụng nhiều phương pháp, phương tiện trực quan trong khâu nghiên cứu bài mới, tôi đã sử dụng mẫu vật thật về các hình thức sinh sản của thực vật và khai thác chúng nhằm kích thích sự hứng thú, đồng thời khắc sâu kiến thức của nội dung trên.

Việc sử dụng phương tiện trực quan trong hoạt động dạy nói chung và nhất là đối với môn Sinh học là hết sức cần thiết, đó là một trong những khâu then chốt để đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông theo hướng tích cực hóa hoạt động học của học sinh. Vấn đề này tuy không mới, đã được nghiên cứu và vận dụng nhiều trong hoạt động dạy của hầu hết các môn học, nhưng ở đây tôi muốn nghiên cứu cụ thể hơn khi sử dụng mẫu vật thật - một phương tiện trực quan truyền thống có sẵn tại gia đình và địa phương, dễ kiếm và hầu như không tốn kém gì - cả giáo viên và học sinh cùng sưu tầm, chuẩn bị dùng trong khâu nghiên cứu bài mới nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong việc học Sinh học, nhất là học sinh lớp 11, qua đó góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.

3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

* Vấn đề nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu này có hai vấn đề nghiên cứu đặt ra.

Một là, sử dụng mẫu vật thật có góp phần khắc sâu kiến thức về sinh sản ở thực vật cho học sinh lớp 11A8 trường THPT Trần Phú không? 

Hai là, sử dụng mẫu vật thật có góp phần kích thích sự hứng thú học và chuẩn bị bài mới cho học sinh lớp 11A8 trường THPT Trần Phú không?

* Giả thuyết nghiên cứu:

Sử dụng mẫu vật thật làm phương tiện trực quan trong khâu nghiên cứu bài 41 – 42 có nâng cao hứng thú và góp phần khắc sâu kiến thức về sinh sản ở thực vật cho học sinh lớp 11A8 trường THPT Trần Phú.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 

Học sinh: Học sinh hai lớp chọn tham gia nghiên cứu là lớp 11A7 và 11A8. Cả 2 lớp đều học chương trình sách cơ bản, ý thức tự học tốt, tích cực, năng động và có tinh thần hợp tác. Kết quả học tập tương đương.

Thông tin về học sinh được thể hiện qua bảng 1 và bảng 2.
Bảng 1. Tỉ lệ giới tính và thành phần dân tộc của học sinh 2 lớp.
	Lớp
	Số học sinh
	Dân tộc

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	Kinh
	Thiểu số

	Lớp 11A7  (đối chứng)
	37
	15
	22
	81,1%
	18.9%

	Lớp 11A8 (thực nghiệm) 
	42
	9
	33
	85,7%
	14,3%


Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương dựa vào

 điểm bài kiểm tra học kì I ở mỗi lớp.

	
	Đối chứng

(Lớp 11A7 ) 
	Thực nghiệm

(Lớp 11A8)

	Điểm trung bình
	7,8
	7,6

	p =
	0,298


Đối chiếu giá trị p với bảng kiểm tra ý nghĩa của chêch lệch giá trị trung bình, ta thấy p = 0,298 > 0,05. Từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của bài kiểm tra học kì I của 2 nhóm, thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, vì vậy 2 nhóm được gọi là tương đương.

2. THIẾT KẾ:

Tôi chọn kiểu thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với các nhóm tương đương.  

 Chọn học sinh của  hai  lớp 11A7 và 11A8 của trường THPT Trần Phú tham gia. Tôi dùng bài kiểm tra học kì ở học kì I năm học 2014 - 2015 làm bài kiểm tra trước tác động, và bài kiểm tra 10 phút sau khi học xong phần bài 41 - 42 (tiến hành 2 lượt cách nhau 1 tuần) làm bài kiểm tra sau tác động.
Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu:
	Nhóm
	Kiểm tra 

trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra

 sau tác động

	Thực nghiệm

( Lớp 11A8)
	O1
	Sử dụng mẫu vật thật trong khâu nghiên cứu bài mới, bài 41 - 42
	O3

	Đối chứng

( Lớp 11A7)
	O2
	Không sử dụng  mẫu vật thật trong khâu nghiên cứu bài mới, bài 41 - 42
	O4


O1 và O2 là bài kiểm tra trước tác động còn O3 và O4 là bài kiểm tra sau tác động 

Ở thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng t-test độc lập.
 3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU:

     a. Chuẩn bị bài giảng: Cả 2 lớp chuẩn bị soạn giảng trong phần nghiên cứu bài mới như nhau, các phương tiện trực quan dạng tranh , sơ đồ sử dụng minh họa cho các quá trình sinh lí giống nhau, chỉ sai khác ở điểm:
Lớp đối chứng 11A7:  Không sử dụng mẫu vật thật, chỉ dùng hình ảnh như trong sách giáo khoa.
Lớp thực nghiệm 11A8:  Sử dụng mẫu vật thật do giáo viên chuẩn bị và kết hợp cả học sinh đã được hướng dẫn và phân công trong phần hướng dẫn bài mới từ tiết trước, song giáo viên vẫn là chính, học sinh chỉ chuẩn bị những mẫu dễ kiếm, có tại nhà, tại trường hoặc gần nhà, gần trường, không mất nhiều thời gian. Cụ thể như sau:

- Với bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật, có thể có những mẫu vật theo từng nội dung như: 
 + Mục II.1: Lá dương xỉ có túi bào tử, hoặc cây rêu tường có túi bào tử;  
 + Mục II.2: Lá cây thuốc bỏng có cây con; Cây rau má có nhiều nhánh bên có rễ; Hành, tỏi mọc mầm; củ khoai lang, khoai tây mọc mầm, cỏ gấu có nhiều cây con, củ gừng mọc mầm, …

 + Mục II.3: Hom giâm đã mọc mầm, ra rễ như cây sắn, cỏ voi, các loại rau lang, rau muống hay hoa cúc, thạch thảo, mười giờ, …. Cành chiết cắt rời ( có thể chỉ là minh họa - không nhất thiết phải là cành ra rễ nếu không có đúng lúc ); cây con ghép.
- Với bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật, có thể có những mẫu vật theo từng nội dung như: 

 + Giới thiệu về các thành phần chính của hoa, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính: chuẩn bị hoa ly, hoa bưởi, dâm bụt, hoa bầu, bí, …
 + Giới thiệu một số đặc điểm của hoa thích nghi lối thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ: dùng thêm hoa ngô, lúa,…
 + Giới thiệu về những biến đổi sau khi thụ tinh dẫn đến kết hạt và tạo quả: dùng quả, hạt đậu quyên hoặc đậu tây, tách quả - hạt để giới thiệu các bộ phận bên trong.
 + Tìm hiểu những biến đổi về hình thái, sinh lí khi quả chín: dùng quả xanh và quả chín cùng loại như quả cà chua, quả xoài, quả ổi,…

  + Vai trò của quả giúp bảo vệ và phát tán hạt được chuẩn bị với các mẫu như: Quả khô đậu phộng, đậu ngự, quả lúa, quả ớt, cà chua, quả có chùm lông hay có gai,…
  
b. Thời gian thực hiện: thuộc 2 tiết 43 – 44, học kì II, năm học 2014 – 2015.
c. Cách tiến hành: 

· Tiết 43 – Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật. 

                - GV phân công học sinh chuẩn bị mẫu vật theo nhóm tương ứng với nội dung các mục bài học như phần 3a đã giới thiệu ( yêu cầu mẫu vật phải tươi nguyên, không héo úa, không dập nát) và hướng dẫn bài mới từ tiết trước theo những yêu cầu như trong phiếu học tập sau:
PHIẾU HỌC TẬP HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.
- Cho biết sinh sản là gì?………………………………………..

  Ý nghĩa: ………………………………………………………….

  Thực vật có mấy hình thức sinh sản? Bao gồm:

………………………………………..………………………………

  Thế nào là sinh sản vô tính? ………………………………………..

  Thực vật có những hình thức sinh sản vô tính nào?   ………….. 

- Chuẩn bị cây dương xỉ có lá mang túi bào tử , hoặc cây rêu tường  có túi bào tử.
+ Nhận xét về số lượng túi bào tử trên lá, trên cây: ……………….
 (Thế nào là sinh sản bằng bào tử? 
………………….………………………………………………….

 + Đại diện cho hình thức sinh sản bằng bào tử có những loại thực vật nào? ………………………………………………..

 + Số lượng bào tử được tạo ra qua mỗi thế hệ? ……………..

( Ý nghĩa?......................................................................................
- Chuẩn bị các mẫu vật: Lá cây thuốc bỏng có cây con; Cây rau má có nhiều nhánh bên có rễ; Hành, tỏi mọc mầm; củ khoai lang, khoai tây mọc mầm, cỏ gấu có nhiều cây con, …Cho biết:

 + Cây con có thể hình thành từ những bộ phận nào? ………………

 + Chức năng chính của các bộ phận đó trên cây? …………………

( Khái niệm sinh sản sinh dưỡng?    ………………………………

 + Nhận xét đặc điểm di truyền thế hệ con so với thế hệ trước: …….…………………………………………………………………

 + Cơ sở tế bào hình thành cơ thể con là cơ chế nào? ………………..

( Bản chất của sinh sản vô tính: ……………………………………
…….…………………………………………………………………

  - Chuẩn bị mẫu cành giâm ra rễ, cành chiết, cây con ghép (nếu có thể). Tìm hiểu, phân biệt 3 hình thức nhân giống vô tính truyền thống ở các khía cạnh như: 
    + Cách tiến hành:

    + Điều kiện:

    + Kết quả:

    + Ưu, nhược điểm:
    + Đối tượng ứng dụng:


- Nuôi cấy mô là gì? ………………………………………………
   Dựa trên cơ sở khoa học nào? …………………………………….
   Điều kiện thực hiên: …………………………………………. 

   Kết quả và ứng dụng: ………………………………………….
   Ưu - nhược điểm: ………………………………………………….

* Ngoài ra còn có phương pháp nhân giống vô tính nào nữa? ( Xem lại kiến thức nghề làm vườn đã học ).
- Tiến hành trên lớp: 


 + GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh, chỉ định nhóm thảo luận nội dung các phần tương ứng với mẫu vật chuẩn bị, những mẫu vật có thể các em không chuẩn bị được thì có sự hỗ trợ từ giáo viên, nếu không có mẫu trực tiếp thì dùng hình ảnh thật minh họạ ( mẫu nuôi cấy mô ) qua máy chiếu. 
  + Kết hợp với hệ thống câu hỏi đã có trong phiếu học tập chuẩn bị trước, mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận kết hợp với minh họa mẫu vật. Các nhóm còn lại chú ý, bổ sung. GV nhận xét, đánh giá và hoàn chỉnh nội dung. 
+ Đặc biệt nhấn mạnh, đặc điểm chung của các hình thức sinh sản vô tính ( bản chất của sinh sản vô tính, ưu - nhược điểm và ứng dụng vào thực tế nhân giống cây trồng (đối tượng có lợi mang đặc tính quý) cũng như công tác tiêu diệt cỏ dại trong trồng trọt (đối tượng gây hại cho cây trồng).

  + Để củng cố và kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh, GV dùng các bảng có tiêu đề nhưng khuyết nội dung với các đáp án rời, cho học sinh tự chọn tiêu đề và ráp nội dung cho khớp (mẫu bảng và đáp án xem chi tiết phần phụ lục).
· Tiết 44 – Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật. 

  - GV phân công học sinh chuẩn bị mẫu vật theo nhóm tương ứng với nội dung như đã giới thiệu phần 3a (yêu cầu mẫu vật phải tươi nguyên, không héo úa, không dập nát) và hướng dẫn bài mới sau khi học xong bài sinh sản vô tính ở thực vật theo những yêu cầu như trong phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP HƯỚNG DẪN BÀI MỚI

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.
- Sinh sản hữu tính là gì? ……………………………………………..

  + Có những đặc điểm gì khác so với sinh sản vô tính?

…………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………….

  + Gặp ở những loại thực vật nào?

………………………………………..………………………………

 - Chuẩn bị mẫu hoa bưởi, hoa ly ( hoặc hoa dâm bụt), hoa bầu, bí, hoa ngô ( hoặc lúa).
   + Mô tả cấu tạo hoa gồm những thành phần cơ bản nào?

 ………………………………………..…………………………

   + Phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. ……………………
………….………………………………………………………….

   + Tóm tắt quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi bằng sơ đồ.

………………………………………………………….……………

… …………………………………….………………………………

………………………….

  + Chỉ ra những thành phần có trong hạt phấn và túi phôi tham gia vào quá trình thụ tinh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   + Thụ phấn là gì? ………………………………………………….

       Có mấy hình thức thụ phấn? Phân biệt. …………………………
………………………………………………………………………..

       Đặc điểm của hoa thích nghi với mỗi hình thức thụ phấn? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   + Thụ tinh là gì? ………………………………………………..
      Thế nào là thụ tinh kép? ………………………………………

…………………………………………………………………………    

       Thụ tinh kép ở thực vật hạt kín có ý nghĩa gì? …………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….. 

  -  Chuẩn bị mẫu vật: quả, hạt đậu quyên ( đậu tây ), quả xanh và quả chín cùng loại như cà chua, xoài,…

     + Chỉ ra các bộ phận hình thành hạt và quả:……………………..

…………………………………………………………………………

     + Cấu tạo của hạt: ……………………………………………..
     + Vai trò của hạt đối với đời sống thực vật? …………………….

…………………………………………………………………………

     + Những biến đổi về hình thái, sinh lí khi quả chín: ……………..

…………………………………………………………………………

     + Vai trò của quả đối với đời sống thực vật? ……………………

     + Vai trò của hạt và quả đối với đời sống con người?...................

…………………………………………………………………………

      + Các điều kiện ảnh hưởng đến sự chín của quả: ……………..
…………………………………………………………………………

   ( Vận dụng như thế nào để thúc quả nhanh chín hoặc chậm chín?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   - Nêu một số ứng dụng liên quan đến sinh sản hữu tính trong nông nghiệp. …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Tiến hành trên lớp: 

  + GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 + Kết hợp với hệ thống câu hỏi đã có trong phiếu học tập chuẩn bị trước, GV tiến hành hướng dẫn học sinh nghiên cứu bài mới theo trình tự các mục như sách giáo khoa. Các mẫu vật dùng trong bài này không thuộc phần kiến thức trọng tâm nhưng không thể thiếu vì nó thu hút sự chú ý của HS, giúp tái hiện kiến thức cũ dễ hơn (HS đã học ở lớp 6), có những hiểu biết thực tế, quan tâm hơn đến đặc điểm các loại hoa - quả - hạt trong tự nhiên, biết tác dụng của các đặc điểm thích nghi đối với sự tồn tại của loài. Từ đó, khắc sâu những hiểu biết về sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.  Chẳng hạn: (1) Quan sát hoa ly, mô tả về các bộ phận cấu tạo của hoa; (2) Quan sát hoa bí - hoa ly: phân biệt hoa đơn tính - hoa lưỡng tính; (3) Quan sát hoa ngô - hoa bưởi: nêu đặc điểm thích nghi lối thụ phấn nhờ gió - nhờ động vật (côn trùng); (4) Quan sát quả bơ bổ dọc: xác định bộ phận hình thành hạt - quả; (5) Quan sát hạt đậu quyên: xác định các bộ phận của phôi trong hạt, phân biệt hạt có phôi nhũ (hạt cây Một lá mầm) và hạt không có phôi nhũ (hạt cây Hai lá mầm) ( vai trò của hạt đối với đời sống thực vật và con người. (6) Quan sát quả xanh - quả chín: nêu được những biến đổi hình thái, sinh lí khi quả chín ( vai trò của quả đối với đời sống thực vật và con người.
 + Đặc biệt nhấn mạnh, bản chất của sinh sản hữu tính và đặc điểm đặc trưng trong sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa ( ưu - nhược điểm và ứng dụng vào thực tế nhân giống cây trồng nói riêng và trồng trọt nói chung.
+ Để củng cố và kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh, GV dùng một số câu hỏi dạng điền khuyết và các bảng có tiêu đề nhưng khuyết nội dung với các đáp án rời, cho học sinh tự chọn tiêu đề và ráp nội dung cho khớp (câu hỏi, mẫu bảng và đáp án xem chi tiết phần phụ lục).
 4. ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU:

Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra học kì I, năm học 2014 - 2015. 


Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra 10 phút (tiến hành 2 lượt) sau khi học xong bài 41 – 42 thuộc học kì II, năm học 2014 – 2015. Đề kiểm tra và kết quả điểm kiểm tra sau tác động được thống kê đính kèm ở phần phụ lục.

  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU  VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ.
1.  Kết quả:

Bảng 4. Kết quả đo lường các tiêu chí qua điểm kiểm tra như sau:
	
	Lớp đối chứng
	Lớp thực nghiệm

	
	Trước tác động
	Sau tác động
	Trước tác động
	Sau tác động

	Giá trị trung bình
	7,8
	6,9
	7,6
	8,4

	Giá trị p
	
	
	0,298
	0,0000002

	Độ lệch chuẩn
	1,57
	1,30
	1,17
	0,95

	Mức độ ảnh hưởng
	
	
	
	1,15


2.  Phân tích và bàn luận:

Dựa vào bảng 4, ta thấy kết quả điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm là 8,4; còn điểm trung bình bài kiểm tra của lớp đối chứng là 6,9. Sau tác động, điểm trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng là 1,6. Qua kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T-test độc lập cho kết quả: p = 0,0000002 cho thấy sự chênh lệch điểm trung bình nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là có ý nghĩa. Chênh lệch điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn điểm trung bình nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên, mà do kết quả của tác động, nghiêng về nhóm thực nghiệm.

          Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 
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Theo bảng tiêu chí của Cohen (1998), chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 1,15 cho thấy mức độ ảnh hưởng của sử dụng mẫu vật thật khi nghiên cứu  bài mới có tác động đến kết quả học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. Điều này được thể hiện cụ thể ở bảng 5 và biểu đồ dưới đây:

Bảng 5: Bảng thống kê điểm kiểm tra sau tác động ( điểm trung bình 2 bài kiểm tra 10 phút ) ở 2 lớp:
	LỚP
	MỨC ĐIỂM / TỈ LỆ HỌC SINH


	
	Từ 5( 6,5
	Từ  7 (8,5
	       Từ 9 ( 10

	Đối chứng

(11A7)
	  45,94%
	43,24%
	10,81%



	Thực nghiệm (11A8)
	4,76%
	54,76%
	40,47%
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Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tỉ lệ học sinh đạt điểm từ  7 ( 8,5 là gần tương đương, chênh lệch khoảng 11%,  nhưng đạt điểm từ 9 ( 10 thì lớp thực nghiệm 11A8 cao hơn nhiều  (40,47%) so với lớp đối chứng 11A7 (10,81%), còn điểm từ    5 (6,5 thì lớp thực nghiệm 11A8 rất thấp (4,76%) so với lớp đối chứng 11A7 (45,94%).
Còn về hứng thú của học sinh khi học phần này thì tôi nhận thấy học sinh rất thích thú và hào hứng khi trực tiếp các em chuẩn bị, quan sát, tìm hiểu những mẫu vật thật  để phát hiện ra những kiến thức mới dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng hơn; tinh thần hợp tác cao hơn, không khí lớp học thân thiện hơn. Bằng chứng đã  được thể hiện qua kết quả điểm kiểm tra nêu trên.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.
1. Kết luận:

Qua kết quả đo lường các bài kiểm tra, các tiêu chí đã được tính toán trên cơ sở bảng tính Excel, cho thấy kết quả nghiên cứu đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài, đó là sử dụng mẫu vật thật trong khâu nghiên cứu bài mới, bài 41 - 42, đã góp phần khắc sâu kiến thức, kích thích học sinh tìm tòi, vận dụng và nâng cao kết quả học tập nội dung quá trình sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật cho học sinh lớp 11A8 trường THPT Trần Phú.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả như trên thì cần phải có sự phối hợp hoạt động từ hai phía (giáo viên và học sinh) trong việc thực hiện nghiêm túc các khâu như chuẩn bị bài về nhà, nghiên cứu bài trên lớp trên cơ sở sử dụng linh hoạt các phương pháp – phương tiện dạy học để học sinh hiểu rõ cơ chế, bản chất của mỗi quá trình.
Mẫu vật thật là một phương tiện trực quan truyền thống, được lựa chọn và sử dụng linh hoạt phù hợp với từng vùng, miền, địa phương khác nhau nên rất đa dạng. Có câu: “ Trăm nghe không bằng một thấy, Trăm thấy không bằng một sờ”. Quả đúng vậy, được nhìn thấy, sờ mó, ngửi mùi, đo, đếm v.v… , tất cả các giác quan đều tham gia thu nhận kích thích sẽ làm tăng hiệu ứng của kích thích, tác động mạnh đến bộ nhớ, giúp cho việc ghi nhớ kĩ hơn, hiểu sâu hơn, vận dụng tốt hơn.      
Tuy mẫu vật thật là loại phương tiện trực quan có sức thu hút hàng đầu nhưng không vì thế mà mọi đối tượng chúng ta đều bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp với chúng. Để sử dụng thành công, khai thác tối đa hiệu quả khi dùng mẫu vật thật thì đòi hỏi người giáo viên phải xác định rõ mục tiêu cần đạt trong từng trường hợp, lên kế hoạch chi tiết phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh, tùy từng điều kiện cụ thể. Chẳng hạn, với những mẫu có kích thước, khối lượng trung bình, dễ quan sát từ xa thì chỉ cần một mẫu từ giáo viên, thu hút sự tập trung tất cả học sinh, nhưng với những mẫu không thể quan sát từ xa thì cần phải có số lượng nhiều, học sinh đều có; còn với những mẫu quá lớn hoặc quá nhỏ thì ta nên dùng hình thật qua phương tiện hiện đại ( máy chiếu Projector) thì hiệu quả hơn.
Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, những phương tiện dạy học hiện đại đang ngày càng phong phú và được khuyến khích sử dụng, nhưng phương tiện trực quan truyền thống dạng mẫu vật thật cũng không vì thế mà giảm đi giá trị sử dụng. Ngược lại, nó còn rất có  tác dụng nếu người giáo viên biết sử dụng và khai thác đúng lúc, đúng cách, đúng đối tượng, nhất là  đối với các trường ở nông thôn - học sinh rất  gần gũi với thiên nhiên, nguồn mẫu vật dễ dàng hơn, phong phú hơn.        

Nhưng cho dù là loại phương tiện nào, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng phương tiện chỉ luôn là một công cụ trợ giúp, chuyển tải các nội dung, tạo ra sự chú ý, kích thích sự hứng thú, cải thiện khả năng nhớ và mức độ tiếp thu của học sinh. Tự nó không thể là nội dung, mà chỉ hỗ trợ để thể hiện nội dung mà thôi, nó không thể quyết định đến toàn bộ chất lượng giảng dạy. Vì thế, để việc sử dụng phương tiện trực quan có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững kiến thức chuyên môn và những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng phương tiện trực quan, cần phải căn cứ vào tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, căn cứ vào nội dung của từng chương bài, lên kế hoạch chi tiết để khai thác đầy đủ có chọn lọc các phương tiện dạy học. Phương tiện trực quan nên có sự chọn lọc, gần gũi và có hiệu quả cho bài dạy.

Như vậy, việc sử dụng phương tiện mẫu vật thật nhằm khắc sâu kiến thức, kích thích tự học và sáng tạo của học sinh có thể áp dụng với nhiều chương bài thuộc Sinh học 11, đặc biệt là với đối tượng cơ thể thực vật.

2. Khuyến nghị:

Đối với các cấp lãnh đạo: Cần quan tâm hơn về cơ sở vật chất cho các trường phổ thông, cần có vườn sinh học  trong nhà trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy – học cho giáo viên và học sinh trong tình hình mới.
Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng sư phạm, kĩ năng khai thác và phối kết hợp các phương tiện dạy học truyền thống – hiện đại, không ngần ngại bỏ chút thời gian sưu tầm, chuẩn bị một số mẫu vật thật nhằm tạo và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành.
Chắc chắn rằng đề tài nghiên cứu của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp để chúng ta cùng hướng đến mục tiêu chung: Nâng cao tay nghề, tạo hứng thú cho học sinh và góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong dạy học Sinh học và các môn học khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. SGK Sinh học 11 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. 

2. SGV Sinh học 11 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. 

3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học lớp 11 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. 

4. Mạng Intetnet.

5. Tài liệu tập huấn về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

PHỤ LỤC
I. PHIẾU HỌC TẬP 

CỦNG CỐ BÀI 41

  1. Hoàn thành bảng về  Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ( Bài 41) bằng cách sử dụng các gợi ý cho sẵn điền vào các ô cho thích hợp:

	Đặc điểm
	Sinh sản bào tử
	Sinh sản sinh dưỡng

	Khác nhau


	1. Đối tượng loài, ví dụ.


	1……


	2…..



	
	2. Bộ phận hình thành cơ thể mới.
	3……


	4…..



	
	3. Số lượng cây con.


	5……


	6…..



	
	4. Khả năng phát tán 


	7……


	8…..



	 Giống  nhau


	9……




Gợi ý:  


A) Thực vật bào tử như rêu, dương xỉ, tảo.  

B) Thực vật có hoa như rau má, thuốc bỏng, rau muống, …

C) Bào tử.

D) Rất nhiều.

E) Ít .

F) Rộng.

G) Hẹp 

H) Cơ thể con giữ nguyên tính di truyền của cơ thể mẹ nhờ quá trình nguyên phân.
I) Không có sự tổ hợp các đặc tính di truyền của bố mẹ nên cá thể con kém thích nghi khi điều kiện sống thay đổi.
K) Cơ thể con kết hợp tính di truyền của cơ thể bố mẹ nhờ quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh nên cá thể con thích nghi tốt khi điều kiện sống thay đổi.
M) Cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá.
Đáp án:   1-A,     2-B,
3-C,
   4-M,      5-D,     6-E,    7- F,
    8_G,      9_H,I .

2. Cho các gợi ý sau:

A) Dùng cành, chồi hay mắt ghép của một cây này ghép lên thân hay gốc của một cây khác.

B) Chọn cành chiết, cắt khoanh vỏ ở cành cho tới phần gỗ, bọc đất bùn quanh lớp vỏ đã cạo, đợi khi ra rễ cắt rời cành đem trồng.

C) Bảo đảm giữ ẩm và tùy loài cây mà kích thước đoạn thân, cành phù hợp.

D) - Phần vỏ cành ghép và gốc ghép có các mô tương đồng tiếp xúc và ăn khớp với nhau. 

     - Cắt bỏ hết lá cành ghép, buộc chặt cành ghép hay mắt ghép vào gốc ghép.

     - Giống cây làm gốc ghép và cành ghép phải có quan hệ họ hàng, huyết thống gần nhau.

E) Cạo sạch lớp tượng tầng còn dính trên lõi gỗ của vết khoanh.

F) Tạo cây mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng (thân, rễ, củ) bằng cách vùi vào đất ẩm.

G) Tách tế bào -  mô thực vật, nuôi dưỡng trong môi trường dinh dưỡng và hoocmôn thích hợp ( Cây mới.

H) Chọn cây giống tốt, quả tốt, hạt tốt. 

I) Tiến hành trong điều kiện vô trùng.

  Lựa chọn các gợi ý và đặt đúng vào mỗi cột sau đây:(có đáp án)

	Giâm
	Chiết
	Ghép
	Nuôi cấy mô

	C + F
	
B + E

	A + D
	G + I
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1. Hoàn thành bảng Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính: (có đáp án)
	Đặc điểm phân biệt
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Khái niệm
	Không có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra từ một phần cơ thể mẹ.
	Có sự kết hợp giao tử đực (n) và giao tử cái (n) ( hợp tử (2n) ( cơ thể mới.

	Cơ sở tế bào học
	Nguyên phân.


	Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.



	Đặc điểm di truyền
	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.

- Ít đa dạng về mặt di truyền.


	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới.

- Tạo đa dạng về mặt di truyền cao hơn.

	Ý nghĩa
	Tạo ra các cá thể mới thích nghi với điều kiện sống ổn định.
	Tạo ra các cá thể mới thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi.


2. Hoàn thành đúng các câu sau bằng cách điền khuyết:  (có đáp án)

A) ....Thụ phấn...là hiện tượng hạt phấn ...tiếp xúc... với đầu nhụy.

B) Sự hợp nhất của ..nhân... giao tử đực và giao tử cái gọi là .....thụ tinh..
C) Thụ tinh kép chỉ xảy ra ở ....thực vật Hạt kín., không chỉ tạo phôi mà còn tạo ....nội nhũ (3n).., có tác dụng dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi ở giai đoạn đầu phát triển.
D) Hiện tượng thụ phấn xảy ra trên ..cùng hoa... hoặc các hoa cùng cây gọi là ..tự thụ phấn....

E) Noãn ...đã thụ tinh.. biến đổi thành hạt.  .. Bầu nhụy... dày lên tạo ..quả.. chứa hạt.

F) Hoa thụ phấn nhờ ..động vật.. thường có màu sắc sặc sỡ,  có hương thơm, hạt phấn ..to và có gai...

3. Vẽ sơ đồ tư duy về sinh sản ở thực vật. 

II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC MẪU VẬT ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG


1. Mẫu vật dùng dạy bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.
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Hình 1. Lá dương xỉ có túi bào tử.

Hình 2. Lá cây thuốc bỏng có cây con.
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Hình 3. Cây rau má có nhiều nhánh.

  Hình 4. Củ khoai tây mọc mầm.
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  Hình 5. Củ hành, tỏi mọc mầm.

     Hình 6. Cây gừng mọc mầm.
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Hình 7. Hom giâm mọc rễ và mầm.    Hình 8. Cành chiết cắt rời. 

Hình 9. Cây ghép
     2. Mẫu vật dùng dạy bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.
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(a)






(b)

Hình 10. Hoa bí đỏ cái (a) và đực (b)

[image: image15.jpg]


            [image: image16.jpg]



     Hình 11. Hoa bưởi

      Hình 12. Hoa lúa có chỉ nhị dài
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           (a)






(b)

Hình 13. Hoa ngô đực (a) và cái (b)
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Hình 14. Quả cà chua chín và xanh

Hình 15. Quả bơ bổ dọc

Hình 16. Quả, hạt đậu quyên và đậu tây



[image: image20]  
III. ĐỀ KIỂM TRA.

    ĐỀ KIỂM TRA số 1. ( kèm theo đáp án )

Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn:
Câu 1: Nhóm cây nào có thể sinh sản sinh dưỡng bằng lá: 

 A. Hoa đá, thuốc bỏng, quỳnh.    


 B. Khoai lang, thuốc bỏng, nghệ.

 C.  Nghệ, thuốc bỏng, quỳnh.


 D. Hoa đá, thuốc bỏng, gừng.
Câu 2: Những sinh vật nào dưới đây sinh sản bằng bào tử:

A. Rêu.         

  B. Dương xỉ.


C. Tảo


D. Cả A, B, và C.

Câu 3: Ưu điểm của sinh sản bằng bào tử so với sinh sản sinh dưỡng là:
A. Tạo được nhiều cá thể ( nhiều bào tử ) của một thế hệ.



B. Phát tán nhờ gió, nước và động vật; đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài.
C. Rút ngắn thời gian hình thành cơ thế mới.



D. Cả A và B.

Câu 4: Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:
 A. Sự sinh sản do hạt nảy mầm không có sự can thiệp của con người.              


 B. Hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân lá ) không có sự can thiệp của con người.     

C. Sự sinh sản bằng hạt có sự can thiệp của con người.              

D. Hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng có sự can thiệp của con người.

Câu 5: Giâm cành là:

 A. Cắt bỏ một khoanh vỏ ở cành cho sát tới phần gỗ rồi đắp mùn vào đó cho ra rễ. 


B. Cắt phần ngọn của cây đem trồng nơi đất mới giàu chất dinh dưỡng hơn.              

C. Cắt một đoạn cành bánh tẻ cắm xuống đất ẩm cho bám rễ mọc thành cây mới.               

D. Cả A, B và C.

Câu 6: Thụ phấn là:
A. Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.     B. Hiện tượng gió mang hạt phấn từ cây này sang cây khác 
C. Hiện tượng ong bướm mang hạt phấn từ hoa đực sang hoa cái.     D. Cả A, B và C.
Câu 7:  Cho biết các đặc điểm của hoa:

1.  Hoa tập trung ở đầu ngọn cây; Bao hoa thường tiêu giảm. 
2. Có màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.  

3. Hạt phấn to và có gai; Đầu nhụy có chất dính.

4. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

5.  Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; Đầu nhụy dài, có nhiều lông.


Tổ hợp các đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ gió:
A. 1, 2, 3. 
B. 2, 3.
C. 1, 4, 5.
D. 2, 4, 5.

Câu 8: Cho biết các đặc điểm:
1.  Sản sinh ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. 
2. Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái hình thành hợp tử.  

3. Có 2 hình thức sinh sản khác nhau.

4. Có 3 giai đoạn chính: hình thành giao tử, thụ tinh tạo hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

5.  Con cái sinh ra từ một cơ thể ban đầu, chỉ xảy ra quá trình nguyên phân.

6. Tạo ra hạt ( nằm trong quả) chứa phôi và nội nhũ.


Tổ hợp các đặc điểm phù hợp với sinh sản hữu tính:
A. 1, 2, 3, 4. 
B. 1, 2, 4, 6.
C. 1, 3, 5.
D. 1, 3, 4, 5.

Câu 9: Quả được hình thành từ bộ phận:
    A. Bầu nhụy.
B. Đế hoa.
C. Noãn.

D. Vòi nhụy.
Câu 10:  Thụ tinh kép xảy ra ở nhóm thực vật:


A. Hạt trần. 
B. Rêu.
C. Dương xỉ.
D. Hạt kín

ĐỀ KIỂM TRA số 2. ( kèm theo đáp án )

Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn:

Câu 1: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản hữu tính ở thực vật? 

 A. Con sinh ra luôn cần phải có hai cá thể bố mẹ.

 B. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với điều kiện sống thay đổi.

 C. Tạo ra thế hệ sau rất đa dạng di truyền

 D. Luôn có quá trình giảm phân và thụ tinh.

Câu 2: Trong các loại hoa sau, loại nào thụ phấn nhờ gió:

A. Bầu, bí.         
  B. Lúa, rau cải.
C. Ngô, rau cải.
D.  Lúa, ngô.

Câu 3: Bộ nhiễm sắc thể của các loài sinh sản vô tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ:
A. Giảm phân.            B. Thụ tinh. 

C. Nguyên phân.
D. Cả A, B và C.

Câu 4: Trong nông nghiệp, người ta có thể kích thích hoặc ức chế sự chín của quả bằng cách:

A. Dùng đất đèn.        


  B. Sắp xếp quả chín - sống xen kẽ hoặc riêng rẽ.

C. Thay đổi nhiệt độ

  
  D.  Tùy trường hợp mà sử dụng các cách đều được.

Câu 5: Khi ghép cành phải buộc chặt cành ghép vào gốc ghép, có tác dụng:

 A. Để cành ghép không bị lìa khỏi gốc ghép khi có va chạm. 


B. Để mạch dẫn cành ghép và gốc ghép nhanh chóng nối liền nhau.              

C. Để nước và muối khoáng từ gốc ghép đến được cành ghép một cách dễ dàng.               

D. Cả B và C.

Câu 6: Cho các phương pháp nhân giống sau:

1.  Giâm cành, lá, rễ, củ.    2. Chiết cành.    3. Ghép cành, ghép mắt.   4. Gieo hạt.

5.  Nuôi cấy mô.      6. Tách chồi, chắn rễ.

 Có bao nhiêu phương pháp không thuộc kiểu nhân giống vô tính?
A. 1                               B. 2                      C. 3    
 D. 4 

Câu 7: Những thực vật nào sau đây chỉ dùng phương pháp nhân giống vô tính?

 A. Rau cải, hoa hồng, hoa cúc. 
B. Thanh long, gừng, chuối.

C. Cà chua, đậu cô ve, dưa chuột.
D. Chanh, cam, bưởi.
Câu 8:  Cho biết các đặc điểm của hoa:

1.  Hoa tập trung ở đầu ngọn cây; Bao hoa thường tiêu giảm. 
2. Có màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.  

3. Hạt phấn to và có gai; Đầu nhụy có chất dính.

4. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

5.  Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ; Đầu nhụy dài, có nhiều lông.

Hoa bí đỏ có chứa  tổ hợp các đặc điểm nào?
A. 1, 2, 3. 
B.  2, 3.
C. 1, 4, 5.
D. 2, 4, 5.

Câu 9: Cho biết các đặc điểm sau:

1.  Chọn cành bánh tẻ, cành không mang hoa, quả. 
2. Cắt một khoanh vỏ ở cành và cạo sạch lớp tượng tầng dưới vỏ.  

3. Bó bầu.

4. Xử lí chất kích thích ra rễ.

5.  Cành mọc rễ mới sau khi cắt rời khỏi cây mẹ.

6. Cành mọc rễ mới trước khi cắt rời khỏi cây mẹ.


7. Cắm cành vào đất ẩm.

Tổ hợp các đặc điểm phù hợp với phương pháp chiết cành:
A.   1, 2, 3, 4, 6
B. 1, 2, 4, 6.
C. 1, 2, 4, 6, 7.
D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 10:  Lợi ích của giâm cành so với chiết cành là ở chỗ:


A. Đặc tính di truyền của thế hệ con giống hệt mẹ.  

    B. Cây con dễ chăm sóc hơn.


C. Hệ số nhân giống cao hơn.

    D. Thời gian ra rễ ở cành giâm chậm hơn cành chiết.

IV. ĐIỂM SỐ THU THẬP QUA 2 BÀI KIỂM TRA

	Bảng điểm kiểm tra sau tác động ở lớp thực nghiệm 11A8


	STT
	Họ và tên
	Lần 1
	Lần 2
	Trung bình

	1
	Vũ Tuấn Anh
	8
	8
	8

	2
	Trần Thị Ngọc Bích
	7
	8
	7.5

	3
	Trần Ngọc Chiến
	7
	7
	7

	4
	Tôn Thất Cường
	9
	8
	8.5

	5
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	10
	9
	9.5

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	7
	8
	7.5

	7
	Ngô Hai
	7
	6
	6.5

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Hân
	9
	8
	8.5

	9
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	9
	9
	9

	10
	Lê Chí Hiểu
	10
	8
	9

	11
	Nguyễn Thị Hòa
	9
	10
	9.5

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Hòa
	8
	8
	8

	13
	Lê Thị Thu Hoài
	8
	7
	7.5

	14
	Bùi Thị Kim Hồng
	9
	8
	8.5

	15
	Dương Thị Hồng
	7
	7
	7

	16
	Lèo Thị Lan Huệ
	7
	8
	7.5

	17
	Cầm Thị Mỹ Huyền
	9
	9
	9

	18
	Nguyễn Thị Kiều
	10
	9
	9.5

	19
	Dương Mỹ Liên
	8
	9
	8.5

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	7
	8
	7.5

	21
	Phạm Thị Minh
	9
	10
	9.5

	22
	Hồ Thị Thanh Nga
	8
	9
	8.5

	23
	Trần Minh Ngọc
	10
	10
	10

	24
	Lò Thị Út Nhi
	10
	10
	10

	25
	Bạch Thị Thùy Nhung
	9
	8
	8.5

	26
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	10
	9
	9.5

	27
	Tạ Thị Tuyết Nhung
	9
	9
	9

	28
	Trương Hoàng Yến Phụng
	6
	7
	6.5

	29
	Nguyễn Hoài Thiên Phương
	10
	8
	9

	30
	Phạm Minh Tâm
	9
	9
	9

	31
	Phạm Hoài Cẩm Thảo
	8
	8
	8

	32
	Hồ Thị Thái Thoa
	9
	8
	8.5

	33
	Lê Thị Quỳnh Thư
	8
	8
	8

	34
	Trương Thị Thương
	7
	8
	7.5

	35
	Phạm Thị Thủy
	10
	9
	9.5

	36
	Quách Thị Ngọc Trâm
	10
	9
	9.5

	37
	Cao Thị Thúy Trang
	10
	10
	10

	38
	Huỳnh Thị Thiên Trang
	9
	8
	8.5

	39
	Đào Thị Thiên Trúc
	10
	9
	9.5

	40
	Phan Quốc Trường
	7
	8
	7.5

	41
	Bùi Thị Tường Viễn
	7
	8
	7.5

	42
	Nguyễn Quốc Việt
	9
	8
	8.5


	Bảng điểm kiểm tra sau tác động ở lớp thực nghiệm 11A7


	STT
	Họ và tên
	Lần 1
	Lần 2
	Trung bình

	1
	Tạ Thị Lan Anh
	7
	7
	7

	2
	Trần Thị Phương Anh
	7
	9
	8

	3
	Nguyễn Thị Bắc
	8
	8
	8

	4
	Nguyễn Thị Kim Chi
	7
	7
	7

	5
	Y Dam Bi Niê
	7
	8
	7.5

	6
	Vũ Thị Kiều Diễm
	9
	10
	9.5

	7
	Huỳnh Thị Kim Duyên
	6
	8
	7

	8
	Đỗ Văn Hải
	7
	7
	7

	9
	Phan Hải
	10
	8
	9

	10
	Nguyễn Hảo
	6
	7
	6.5

	11
	Nguyễn Thị Hiền
	6
	5
	5.5

	12
	Đặng Trí Hiếu
	7
	6
	6.5

	13
	Hồ Thị Lan Hương
	5
	5
	5

	14
	Đinh Thị Lan
	6
	7
	6.5

	15
	Nguyễn Lâm Linh
	8
	8
	8

	16
	Vũ Thị Thanh Nga
	5
	6
	5.5

	17
	Nguyễn Thị Ngọc
	6
	5
	5.5

	18
	Nguyễn Trung Nguyên
	6
	5
	5.5

	19
	Nguyễn Phong
	5
	7
	6

	20
	Phạm Thị Bảo Phương
	6
	8
	7

	21
	Huỳnh Tấn Rin
	7
	6
	6.5

	22
	H. Sama Niê Kđăm
	6
	5
	5.5

	23
	Trương Văn Sang
	7
	6
	6.5

	24
	Trần Minh Tâm
	4
	6
	5

	25
	Hồ Ngọc Thành
	7
	6
	6.5

	26
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	10
	9
	9.5

	27
	Y Thuyên Byă
	6
	6
	6

	28
	Lò Như Tiên
	8
	8
	8

	29
	Đặng Ngọc Trâm
	8
	8
	8

	30
	Nguyễn Thùy Trinh
	6
	4
	7

	31
	Đặng Huyền Trang
	5
	5
	5

	32
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	9
	8
	8.5

	33
	Phạm Thị Trang
	8
	8
	8

	34
	Nguyễn Thị Min Vi
	8
	7
	7.5

	35
	Lưu Thị Ly Vơ
	9
	8
	8.5

	36
	Bùi Quang Phúc Vương
	6
	6
	6

	37
	Mai Văn Xa
	10
	9
	9.5


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

1. Tên đề tài: Khắc sâu kiến thức Sinh sản ở thực vật bằng mẫu vật thật cho học sinh lớp 118, trường THPT Trần Phú.
2. Người thực hiện: ………………………….
3. Họ tên người đánh giá: ………………………………………………………………………………………

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………

5. Ngày họp: ………………………………………………………………………………………

6. Địa điểm họp: ………………………………………………………………………………………

7. Ý kiến đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá
	Nhận xét

	1. Tên đề tài

- Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động.

- Có ý nghĩa thực tiễn.
	5
	
	

	2. Hiện trạng

- Nêu được hiện trạng.

- Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng.

- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết.
	5
	
	

	3. Giải pháp thay thế

- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế.

- Giải pháp khả thi và hiệu quả.

- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài.
	10
	
	

	4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu

- Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi.

- Xác định được giả thuyết nghiên cứu.
	5
	
	

	5. Thiết kế

Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu.
	5
	
	

	6. Đo lường

- Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu.

- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.
	5
	
	

	7. Phân tích dữ liệu và bàn luận

- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế.

- Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu.
	5
	
	

	8. Kết quả

- Kết quả nghiên cứu: đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục.

- Những đóng góp của đề tài nghiên cứu: mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược…

- Áp dụng các kết quả: triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế.
	20
	
	

	9. Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài

Kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng kiểm, thang đo, băng hình, ảnh, dữ liệu thô…

(Đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục)
	35
	
	

	10. Trình bày báo cáo

- Văn bản viết

(Cấu trúc khoa học, hợp lí, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp)

- Báo cáo kết quả trước hội đồng

(Rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục)
	5
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	


Đánh giá


( Tốt (Từ 86 – 100 điểm)


( Khá (Từ 70 – 85 điểm)


( Đạt (Từ 50 – 69 điểm)



( Không đạt (< 50 điểm)

Nếu có điểm liệt (không điểm) thì sau khi cộng điểm xếp loại rồi sẽ hạ một mức.







Ngày ……… tháng ……… năm 2016








(Kí tên)
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

1. Tên đề tài: Khắc sâu kiến thức Sinh sản ở thực vật bằng mẫu vật thật cho học sinh lớp 118, trường THPT Trần Phú.
2. Người thực hiện: …………………….
3. Họ tên người đánh giá: ………………………………………………………………………………………

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………

5. Ngày họp: ………………………………………………………………………………………

6. Địa điểm họp: ………………………………………………………………………………………

7. Ý kiến đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá
	Nhận xét

	1. Tên đề tài

- Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động.

- Có ý nghĩa thực tiễn.
	5
	
	

	2. Hiện trạng

- Nêu được hiện trạng.

- Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng.

- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết.
	5
	
	

	3. Giải pháp thay thế

- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế.

- Giải pháp khả thi và hiệu quả.

- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài.
	10
	
	

	4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu

- Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi.

- Xác định được giả thuyết nghiên cứu.
	5
	
	

	5. Thiết kế

Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu.
	5
	
	

	6. Đo lường

- Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu.

- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.
	5
	
	

	7. Phân tích dữ liệu và bàn luận

- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế.

- Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu.
	5
	
	

	8. Kết quả

- Kết quả nghiên cứu: đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục.

- Những đóng góp của đề tài nghiên cứu: mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược…

- Áp dụng các kết quả: triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế.
	20
	
	

	9. Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài

Kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng kiểm, thang đo, băng hình, ảnh, dữ liệu thô…

(Đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục)
	35
	
	

	10. Trình bày báo cáo

- Văn bản viết

(Cấu trúc khoa học, hợp lí, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp)

- Báo cáo kết quả trước hội đồng

(Rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục)
	5
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	


Đánh giá


( Tốt (Từ 86 – 100 điểm)


( Khá (Từ 70 – 85 điểm)


( Đạt (Từ 50 – 69 điểm)



( Không đạt (< 50 điểm)

Nếu có điểm liệt (không điểm) thì sau khi cộng điểm xếp loại rồi sẽ hạ một mức.







Ngày ……… tháng ……… năm 2016








(Kí tên)
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
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